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TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

          KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2018-2019
Vận dụng hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật trong việc giáo dục kỹ năng mềm khi giảng dạy chính trị cho sinh viên Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM 
1. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây, thị trường lao động cho thấy hầu hết các HSSV khi mới ra trường thì tỉ lệ có việc làm rất thấp. Bên cạnh vấn đề về kiến thức chuyên ngành còn một số thiếu thốn nhất định, lý do quan trọng phải kể đến đó chính là việc thiếu các kỹ năng mềm cần thiết để hòa nhập và thành công trong công việc.

Suốt quá trình học phổ thông cũng như trong các bậc học khác, thầy cô dạy cho HSSV rất nhiều kiến thức từ các công thức toán học giản đơn đến những kiến thức kinh tế, kỹ thuật tầm cao. Không phủ nhận kiến thức ở trường học mang tính chất tư duy và rèn luyện cho HSSV, nhưng với tốc độ công nghệ thông tin như hiện nay, việc học các kiến thức tại trường học trở nên quá ít ỏi. Và việc trang bị thêm các kỹ năng để tìm hiểu các kiến thức mới trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

 
Kỹ năng làm việc theo nhóm là một trong các kỹ năng mềm đòi hỏi đối với sinh viên trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM . Phân chia nhóm khoa học, đưa vấn đề thảo luận vừa sức, có gợi mở, có định hướng nội dung rõ ràng và cung cấp tài liệu tham khảo có chắt lọc, cũng như đánh giá công bằng minh bạch kết quả thảo luận là những cách thức cơ bản góp phần nâng cao chất lượng thảo luận nhóm các học phần lý luận chính trị trong đào tạo theo hệ trung cấp tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.  
2. Thực trạng giảng dạy môn Chính trị tại trường CĐKT Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh

Môn Chính trị của hệ cao đẳng bao gồm 30 tiết học trong 15 tuần với 6 bài học, với tài liệu học tập là Giáo trình môn Chính trị do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành. Trung bình mỗi năm mỗi giảng viên của tổ Chính trị dạy cho khoảng từ 5 lớp với khoảng 250 sinh viên/giảng viên.
TS Tần Xuân Bảo (Học viện cán bộ TPHCM) cho rằng, rất nhiều nguyên nhân khiến những môn học lý luận chính trị trở nên khô khan, khó tiếp thu, mau quên đối với sinh viên. Từ đó dẫn đến động cơ học tập là đối phó cho qua, thi chỉ cần trung bình là được.

“Với bất cứ môn học nào, nếu hỏi thử số đa số sinh viên lý do vì sao “thích” đến lớp thì chắc chắn đầu tiên là môn học hấp dẫn, gần gũi với thực tế , có thể ứng dụng trong đời sống. Tiếp theo là đến thầy giáo dạy hay, sinh động và dễ hiểu. Chắc chắn các môn lý luận chính trị cũng thế” - TS Tần Xuân Bảo chia sẻ.

Như vậy vấn đề đầu tiên cần giải quyết là nội dung, chương trình các môn lý luận chính trị phải có tính thiết thực, có giá trị thực tiễn cao, giải thích được một cách khoa học những vấn đề thực tiễn phong phú, đa chiều đang diễn ra trong xã hội biến đổi nhanh chóng và phức tạp mà với kiến thức xã hội còn chưa nhiều, sinh viên tuổi đời còn trẻ chưa đủ kiến thức, nhận thức để lý giải được.

Để tạo hứng thú cho người học thì nội dung bài học không nên quá nhiều lý thuyết, nhiều kiến thức rườm rà (nhiều khi là thừa).

Cần lắm những bài giảng súc tích, cô đọng, những kiến thức tinh hoa, những ví dụ gần gũi thực tế chứa đựng thực tiễn sinh động của cuộc sống. Cụ thể nội dung bài giảng phải trả lời được câu hỏi học bài này để làm gì ?

Giải quyết vấn đề đổi mới phương pháp, TS Tần Xuân Bảo cho rằng cần tập trung vào hướng chính sau đây:

Thứ nhất là định hướng theo phương pháp lấy người học làm trung tâm. Phương pháp này tập trung chính vào 3 điểm: Học cách thức đi tới sự hiểu biết là chính thay vì học nội dung kiến thức là chính;

Học kỹ năng thực hành và thái độ thực tiễn trong nghề nghiệp nhiều hơn việc lĩnh hội kiến thức tổng quát;

Học phong cách độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong nhận thức và hành động khi đứng trước một vấn đề hay xử lý một tình huống của nghề nghiệp.

Tiếp theo là đa dạng hóa phương pháp giảng dạy: Kết hợp nhuần nhuyễn nhiều phương pháp như case study, tăng cường trao đổi, thuyết trình theo chủ đề, làm việc theo nhóm, phát biểu ý kiến của sinh viên.
Trong phạm vi của sáng kiến kinh nghiệm tác giả tập trung vào phương pháp làm việc nhóm . 

3. Nội dung 
3.1. Khái quát về kỹ năng mềm 
Tại sao HSSV cần phải học kỹ năng mềm? Kỹ năng mềm (soft skills): là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người, thường không được học trong nhà trường, không liên quan đến kiến thức chuyên môn, không thể sờ nắm, càng không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt mà phụ thuộc chủ yếu vào cá tính của từng người. Nhưng, kỹ năng mềm lại quyết định bạn là ai, làm việc thế nào, là thước đo hiệu quả cao trong công việc.

Có những bạn sinh viên năng động, tự tìm kiếm các cơ hội để học tập trau dồi các kỹ năng mềm cho bản thân. Nhưng phần nhiều các bạn HSSV chưa biết đến kỹ năng mềm cũng như chưa nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống ngày nay nên chỉ nghĩ rằng học thật giỏi là đủ và chắc chắn sẽ thành công khi vào đời. Quan điểm này không sai nhưng chưa đủ, bạn học giỏi chuyên môn nhưng chưa chắc bạn có thể thích ứng nhanh với công việc hay sự thay đổi về “môi trường” cuộc sống. Bạn có thành tích học tập mà ai nhìn vào cũng thật đáng nể nhưng chưa chắc đã có được cảm tình với nhà tuyển dụng, đó là bạn đã thiếu một yếu tố quan trọng: “kỹ năng mềm”. Bạn học không xuất sắc, nhưng bạn luôn mạnh dạn, tự tin trong bất kỳ tình huống thay đổi nào và bạn luôn đạt được kết quả tốt nhất, đó là bạn đã có kỹ năng mềm.

Thực tế cho thấy kỹ năng cứng ( IQ ) tạo tiền đề và kỹ năng mềm ( EQ ) tạo nên sự phát triển. Người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị. Chìa khóa dẫn đến thành công thực sự là bạn phải biết kết hợp cả hai kỹ năng này một cách khéo léo.

Tại sao HSSV cần phải học kỹ năng mềm ?

Một số kỹ năng mềm đã và đang được giảng dạy tại Trường CĐ Lý Tự Trọng

1. Kỹ năng giao tiếp

2. Kỹ năng tự học

3. Kỹ năng tự nhận thức

4. Kỹ năng làm việc nhóm

5. Kỹ năng viết CV tìm việc và trả lời phỏng vấn tuyển dụng

Trong khuôn khổ của bài viết tác giả chỉ tập trung vào kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên  môn Chính trị hệ trung cấp

Để đưa ra được các cách thức nhằm nâng cao chất lượng thảo luận nhóm, trước hết chúng ta đi đánh giá lại những ưu điểm và hạn chế của phương pháp này.  
3.2. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật
Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật là hai nguyên lý cơ bản và đóng vai trò xương sống trong phép duy vật biện chứng của triết học Mác - Lênin khi xem xét, kiến giải sự vật, hiện tượng. Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một hệ thống những nguyên lý, những phạm trù cơ bản, những quy luật phổ biến phản ánh hiện thực khách quan.
3.2.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Triết học Mác - Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học. Những quy luật mà quy luật Mác - Lênin đã phát hiện ra giúp con người nhận thức đúng đắn hơn về thế giới khách quan. từ đó tích cực lao động cải tạo thế giới nhằm phục vụ cuộc sống con người. Những quan điểm đó đưa luôn ra được chứng minh là đúng thông qua những hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động cải tạo xã hội của toàn bộ thế giới.

Chính vì vậy”nguyên lý mối liên hệ phổ biến của các sự vật hiện tượng” trong triết học Mác - Lênin đã giúp con người nghiên cứu thế giới là vật vận động trong không gian thời gian. Thế giới vật chất đó tồn tại, vận động, biểu hiện bằng vô vàn sự vật hiện tượng, quá trình. Mối liên hệ ở đây là một phạm trù triết học chỉ sù qua lại, sù quy định, sự thâm nhập và chuyển hoá lẫn nhau của sự vật, hiện tượng, quá trình “con người muốn suy nghĩ đúng thì phải có quan điểm toàn diện vì các sự vật hiện tượng là quá trình của thế giới vật chất là một chỉnh thể thống nhất, chúng có mối liên hệ phổ biến với nhau”. Mối liên hệ dựa trên quan điển duy vật biện chứng. Vì vậy nguyên lý này đã góp phần to lớn khắc phục những hạn chế trước đây trong cách nhìn nhận, đánh giá sự vật và mở đường cho những đánh giá đúng đắn của phép biện chứng duy vật được chứng minh bằng việc con người luôn vận dụng chóng vào thực tiễn.

Mét sù liên hệ có tính khách quan không phụ thuộc ý thức con người ví dụ: liên hệ giữa trái đất với mặt trăng, giữa cung và cầu trên thị trường những việc đó hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của con người. Muốn nhận thức hoạt động thực tiễn đúng không phải chỉ tính đến mối liên hệ phổ biến mà còn phải tính đến mối liên hệ nhiều vẻ của đối tượng.

Mối liên hệ nhiều vẻ mang những đặc điểm, tính chất khác nhau, có vai trò khác nhau sẽ có những giải quyết khác nhau.

3.2.2. Nguyên lý về sự phát triển
Quan điểm duy vật biện chứng được coi là chủ đạo của triết hcọ Mác-Lênin. Nguyên lý đã xác lập quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển đúng đắn làm cơ sở cho sù nhận thức và hành động đúng về sự phát triển. Thừa nhận tính khách quan, tính phổ biến và tính phong phó. Sù phát triển có tính muôn vẻ, nó là một phạm trù triết học chỉ những mối liên hệ biến đổi có xu hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Ngoài ra chỉ thừa nhấn sự phát triển nói chung chưa đủ còn cần phải biết tìm ra sù khác nhau của sự phát triên trong từng lĩnh vực (tự nhiên, xã hội tư duy) từng đối tượng cụ thể và có giải pháp phù hợp mới đưa đến kết quảvà hiệu quả cao hơn. từng đối tượng cụ thể và có giải pháp phù hợp mới đưa đến kết quảvà hiệu quả cao hơn.

3.3. Khảo sát thực trạng dạy và học , học phần Chính Trị tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
Hiện nay, đối với hệ Cao đẳng tại trường giáo trình dùng cho học phần Chính trị được qui định 90 tiết (được đưa vô phần phụ lục)

   Trong quá trình giảng dạy, bản thân người viết và các giảng viên của khoa không ngừng  nâng cao trình độ chuyên học phần, đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả dạy và học tại trường. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều bất cập trong công tác dạy và học các học phần lý luận chính trị tại trường như, chưa có sự thống nhất trong cách sắp xếp, tổ chức giảng dạy.

Sinh viên của trường hiện nay đa phần là khối kỹ thuật, chương trình lại dạy vào năm thứ nhất, các em còn chưa quen với khối kiến thức lý luận, nên dễ thờ ơ với học phần học. Điều đó làm cho các em nhiều khi học mang tính đối phó, cho qua học phần. Vì vậy, vai trò của giảng viên đứng lớp rất quan trọng trong việc tạo sự hứng thú đối với học phần học khi giảng dạy kết hợp với các phương pháp hiện đại làm cho giờ giảng trở nên sinh động.

Để khảo sát tình hình dạy và học môn Chính trị tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM tác giả có sử dụng bộ câu hỏi khảo sát của TS. TRẦN VĂN HIẾU trong bài báo “THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHẢO SÁT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ, ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP VÀ ĐẠI HỌC AN GIANG” đăng trên tạp chí khoa học 2011:19a 78-85 [3]. Bộ câu hỏi khảo sát được thực hiện online bằng phần mềm khảo sát của Google.

Số lượng sinh viên khảo sát 110 đối tượng là sinh viên hệ cao đẳng trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM 

Kết quả khảo sát như sau :

Câu 1. Thái độ của bạn như thế nào khi học các môn lý luận chính trị ? 
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Kết quả đạt được: tỉ lệ sinh viên cảm thấy hứng thú khi học các môn lý luận chính trị chiếm 44.6%, trong khi có 31.2% sinh viên có thái độ học đối phó; 18% sinh viên cảm thấy chán nản và có đến 17.2% sinh viên cho rằng khó đánh giá. Như vậy, thực trạng sinh viên có thái độ học thờ ơ, đối phó khi học các môn lý luận chính trị là vấn đề có thực, cần phải được xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc.

Câu 2. Bạn có thích học các môn lý luận chính trị không ?
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     Kết quả đạt được: có đến 37.1% trả lời có thích và 26.4% trả lời là không thích; 29% trả lời là tùy ở từng môn học sẽ có thái độ khác nhau. Như vậy, với câu hỏi thứ hai, chúng ta xác định lại thái độ của sinh viên với các môn Lý luận chính trị, đó là sinh viên có thích học nhiều hơn là không thích học. Tuy nhiên, kết quả trên đây hoàn toàn không mâu thuẫn với thái độ học của sinh viên qua khảo sát bên trên. Bởi việc sinh viên thích học các môn học với thái độ học nó trên lớp học hoàn toàn khác nhau. Vấn đề cần đặt ra là vì sao sinh viên thích học các môn lý luận chính trị nhưng khi được học

thì các em lại có thái độ nhàm chán ? Phải chăng do phương pháp giảng dạy của giáo viên ? Để trả lời câu hỏi trên đề tài tiến hành đưa ra câu hỏi thứ ba cho sinh viên.

Câu 3. Vì sao bạn thích học các môn lý luận chính trị ?
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   Kết quả thu được như sau: 32.1% trả lời vì môn học bổ ích; 67.9 % trả lời do phương pháp giảng dạy hấp dẫn của giảng viên.

Câu 4. Vì sao bạn không thích học các môn lý luận chính trị ?
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Qua số liệu trên cho thấy, việc sinh viên không thích học các môn Lý luận chính trị, ngoài lý do nội dung khô khan, trừu tượng thì phương pháp giảng dạy của giáo viên là một trong những yếu tố tác động đến thái độ học tập của sinh viên đối với môn học.

Câu 5. Ở trường bạn, giáo viên đã sử dụng phương pháp nào trong việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ?
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Kết quả như sau: giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình chiếm 34.5%; phương pháp thảo luận trên lớp (xemina) 0.9 % ; phương pháp thảo luận nhóm 19.1%; phương pháp thuyết trình kết hợp với giáo án điện tử 10.9%; phương pháp nêu vấn đề 7.3%; giáo viên sử dụng tất cả các phương pháp chiếm 24.5%.
3.4. Vận dụng hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật trong việc giáo dục kỹ năng mềm khi giảng dạy chính trị cho sinh viên trường cao đẳng lý tự trọng TP.HCM
4. Những kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra

Sáng kiến “Góp phần bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh thông qua việc dạy môn Chính trị hệ trung cấp tại Trường CĐ Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh” được áp dụng giảng dạy sinh viên từ năm học 2017 – 2018 trở về sau.

Tóm lại, việc thảo luận nhóm đòi hỏi người giảng viên phải đầu tư nhiều thời gian, công sức, thường xuyên giám sát các hoạt động của sinh viên. Giảng viên không nên phó thác hoàn toàn cho sinh viên mà ngược lại phải theo dõi sát sao, đóng vai là người hướng dẫn, trọng tài để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Nếu tổ chức hoạt động nhóm tốt kết hợp với phương pháp đánh giá công bằng và khách quan sẽ kích thích khả năng học tập của sinh viên. Ngược lại sẽ làm cho sinh viên chán nản, giờ học thảo luận sẽ trở thành giờ nghỉ ngơi thư giãn cho cả cô và trò. 
5. Những kiến nghị, đề xuất

Thứ nhất là định hướng theo phương pháp lấy người học làm trung tâm. Phương pháp này tập trung chính vào 3 điểm: Học cách thức đi tới sự hiểu biết là chính thay vì học nội dung kiến thức là chính;

Học kỹ năng thực hành và thái độ thực tiễn trong nghề nghiệp nhiều hơn việc lĩnh hội kiến thức tổng quát;

Học phong cách độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong nhận thức và hành động khi đứng trước một vấn đề hay xử lý một tình huống của nghề nghiệp.

Tiếp theo là đa dạng hóa phương pháp giảng dạy: Kết hợp nhuần nhuyễn nhiều phương pháp như case study, tăng cường trao đổi, thuyết trình theo chủ đề, làm việc theo nhóm, phát biểu ý kiến của sinh viên.

Sinh viên phải có chuẩn bị bài ở nhà, tự thuyết trình, phản biện, tranh luận trên lớp về việc vận dụng lý luận chính trị vào lý giải những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, về những mâu thuẩn giữa lý luận và thực tiễn, và có thể tự đề xuất những cách giải quyết.

Đây chính là cách thực hiện đúng phương châm “biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”.

Vấn đề thứ 3 là sĩ số lớp học lý luận chính trị phải khống chế ở một lượng nhất định. Cách học phổ biến hiện nay là tập trung nhiều lớp để học các môn lý luận chính trị, điều này có thể thuận lợi cho việc mời giáo viên, tính toán kinh phí...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 1năm 2018

Người viết sáng kiến

 Lê Thị Hồng Vân
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